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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
_________

Số:                 /TT-NHNN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày         tháng         năm          .


THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng

_______________________

Để hướng dẫn hoạt động sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước quy định như sau:
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1 . Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Thông tư này qui định về việc sáp nhập, hợp nhất của các tổ chức tín dụng (tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Điều 2 . Nguyên tắc sáp nhập, hợp nhất
1. Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

2. Các bên tham gia sáp nhập, hợp nhất thỏa thuận giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3 . Các trường hợp sáp nhập, hợp nhất
1. Tự nguyện sáp nhập, hợp nhất: Các tổ chức tín dụng tự nguyện sáp nhập hoặc hợp nhất để phù hợp với mục tiêu phát triển và nguyện vọng của chủ sở hữu.
2. Sáp nhập, hợp nhất theo chỉ định: Các tổ chức tín dụng không đảm bảo được mức vốn pháp định theo quy định hiện hành, hoặc hoạt động yếu kém, hoặc bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt không thực hiện được theo hình thức tự nguyện sáp nhập, hợp nhất và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống phải sáp nhập hoặc hợp nhất theo chỉ định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Điều 4 . Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sáp nhập tổ chức tín dụng là hình thức một hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị sáp nhập) sáp nhập vào một tổ chức tín dụng khác (sau đây gọi là tổ chức tín dụng nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của tổ chức tín dụng bị sáp nhập; 
2. Hợp nhất tổ chức tín dụng là hình thức hai hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị hợp nhất) hợp nhất thành một tổ chức tín dụng mới (sau đây gọi là tổ chức tín dụng hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang tổ chức tín dụng hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất;
3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng là đại hội đồng cổ đông đối với tổ chức tín dụng cổ phần; hội đồng thành viên đối với tổ chức tín dụng hợp tác; hội đồng quản trị đối với các tổ chức tín dụng khác; 

4.  Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng vốn góp bắt đầu từ ngày tổ chức tín dụng trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập, hợp nhất và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày tổ chức tín dụng bố cáo về việc sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận nguyên tắc hoặc từ chối chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng thì thời gian tạm ngừng chuyển nhượng vốn góp sẽ kết thúc ngay sau khi có văn bản từ chối chấp thuận.

Điều 5 . Cung cấp thông tin cho chủ sở hữu 

1. Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp chính xác, đầy đủ và kịp thời các thông tin về quá trình sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng cho chủ sở hữu tổ chức tín dụng để đảm bảo các quyết định liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng của chủ sở hữu phải là các quyết định được đưa ra trên cơ sở đã xem xét một cách kịp thời và đầy đủ các thông tin chính xác về việc sáp nhập, hợp nhất.
2. Chủ sở hữu của các bên tham gia sáp nhập, hợp nhất được quyền tiếp cận như nhau đối với mọi thông tin về việc sáp nhập, hợp nhất. Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm cung cấp thông tin thống nhất, công bằng, và không phân biệt cho các chủ sở hữu của tất cả các bên tham gia sáp nhập, hợp nhất. 
3. Tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thiết lập một kênh thông tin đảm bảo cập nhật cho chủ sở hữu một cách chính xác, đầy đủ, và kịp thời các thông tin về quá trình sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng.

Điều 6 . Tạm ngừng chuyển nhượng vốn góp
1. Trong thời gian tạm ngừng chuyển nhượng vốn góp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất không được phép mua và/hoặc bán các phần vốn góp tại các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập và hợp nhất.
2. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn góp là bất khả kháng, tổ chức tín dụng phải báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định trước khi thực hiện.

Điều 7 . Bố cáo sáp nhập, hợp nhất
1. Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất theo quy định tại Thông tư này phải đăng bố cáo trên 03 số báo liên tiếp. Báo đăng bố cáo phải là báo giấy; có số phát hành hàng ngày; và phát hành trên toàn quốc.
2. Trong thời gian đăng báo, bố cáo phải đồng thời được niêm yết tại cổng chính trụ sở chính và cổng chính tất cả các chi nhánh của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất.

3. Bố cáo phải đảm bảo các thông tin tối thiểu theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này.
4. Các tổ chức tham gia sáp nhập, hợp nhất được quyền đăng chung bố cáo trên báo.
CHƯƠNG II : SÁP NHẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 


Điều 8 . Điều kiện để được sáp nhập
1. Có phương án sáp nhập khả thi;
2. Tổ chức tín dụng hình thành sau sáp nhập đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 9 . Trình tự, thủ tục chấp thuận sáp nhập
1. Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phối hợp xây dựng phương án sáp nhập; tổ chức họp cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng để thông qua nội dung phương án sáp nhập và nghị quyết sáp nhập;

2. Lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
a) Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh theo quy định tại Luật cạnh tranh;
b) Sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý cạnh tranh, các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi các tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính xin ý kiến chấp thuận việc sáp nhập; và trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi các tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính để được hướng dẫn thực hiện.

3. Chấp thuận nguyên tắc sáp nhập: 

a) Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập lập 05 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét; 

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc hoặc từ chối chấp thuận nguyên tắc, đồng thời gửi kèm 04 bộ hồ sơ để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét. Trường hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận nguyên tắc thì phải nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chấp thuận nguyên tắc hoặc từ chối chấp thuận nguyên tắc đề nghị sáp nhập của các tổ chức tín dụng. Trường hợp từ chối chấp thuận nguyên tắc thì phải nêu rõ lý do.

4. Chấp thuận sáp nhập: 

a) Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc sáp nhập, các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phải lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của mình để thông qua các thay đổi tại phương án sáp nhập và các vấn đề có liên quan khác (nếu có);

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định cao nhất của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập thông qua các vấn đề quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này, các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phối hợp lập 05 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận. 
5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận, đồng thời gửi kèm 04 bộ hồ sơ để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét. Trường hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận thì phải nêu rõ lý do

6. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận sáp nhập tổ chức tín dụng. Trường hợp từ chối chấp thuận thì phải nêu rõ lý do. 

7. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận sáp nhập có hiệu lực, các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, và đăng bố cáo sáp nhập theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. 
8. Trong trường hợp các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập không đảm bảo được việc đăng ký kinh doanh và đăng bố cáo theo thời hạn quy định tại Khoản 7 Điều này, tối thiểu 02 ngày trước ngày kết thúc thời hạn nói trên, các tổ chức tín dụng này phải có văn bản giải trình lý do và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định.
Điều 10 . Hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc sáp nhập:

a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập đề nghị chấp thuận nguyên tắc sáp nhập theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này;

b) Phương án sáp nhập đảm bảo các nội dung tối thiểu theo quy định tại Điều 11 Thông tư này; 

c) Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm tiếp theo. Nội dung phương án kinh doanh tối thiểu phải có bảng tổng kết tài sản và báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến; chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động; và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm;

d) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và báo cáo tài chính đến thời điểm không quá 90 ngày trước ngày trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc sáp nhập của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập. Các báo cáo tài chính phải được kiểm toán độc lập; công ty kiểm toán phải thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán đã được Bộ Tài chính công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp;
e) Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động và bản sao các Quyết định bổ sung nội dung hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh của các tổ chức tham gia sáp nhập có chứng thực theo quy định của pháp luật;

f) Biên bản họp và nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này. Nghị quyết của tổ chức tín dụng bị sáp nhập ủy quyền cho tổ chức tín dụng nhận sáp nhập trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận việc sáp nhập theo quy định tại Thông tư này;

g) Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này. Trường hợp sáp nhập không cần ý kiến của cơ quan quản lý cạnh tranh thì tổ chức tín dụng nhận sáp nhập phải có văn bản giải trình lý do không lấy ý kiến của cơ quan quản lý cạnh tranh.
2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập:

a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập đề nghị chấp thuận sáp nhập theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này;

b) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng bị sáp nhập đề nghị rút Giấy phép thành lập và hoạt động;

c) Nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập đối với những nội dung quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 9 Thông tư này;
d) Văn bản nêu rõ các nội dung thay đổi so với phương án sáp nhập đã trình Thống đốc tại bước chấp thuận nguyên tắc sáp nhập;

e) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng nhận sáp nhập và hồ sơ theo quy định hiện hành để Thống đốc xem xét chuẩn y các nội dung thay đổi phải được sự chuẩn y của Thống đốc theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập bổ sung văn bản, bằng chứng để chứng minh tính xác thực và giải trình tính khả thi của các nội dung trong phương án sáp nhập;
Điều 11 . Phương án sáp nhập

Phương án sáp nhập phải có tối thiểu các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ, và website của tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập;
2. Tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập;

3. Tóm tắt tình hình tài chính và hoạt động của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập trong 03 năm gần nhất tối thiểu bao gồm các nội dung theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này;
4. Lý do của việc sáp nhập;

5. Vốn điều lệ trước khi sáp nhập của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng nhận sáp nhập sau khi sáp nhập;

6. Cơ cấu cổ đông và danh sách cổ đông sở hữu trên 5% vốn cổ phần của tổ chức tín dụng nhận sáp nhập sau khi sáp nhập (đối với tổ chức tín dụng cổ phần);

7. Quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, các tổ chức và cá nhân có liên quan (nếu có);

8. Lộ trình sáp nhập;

9. Dự kiến thay đổi về nhân sự, mạng lưới, hoạt động; 

10.  Biện pháp chuyển đổi, kết hợp hệ thống thông tin quản lý, kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, hệ thống truyền dữ liệu để đảm bảo thông suốt hoạt động trong và sau khi sáp nhập;
11. Phương thức và thời gian chuyển đổi vốn góp; các hình thức chuyển đổi vốn góp và tỷ lệ chuyển đổi tương ứng;
12.  Trách nhiệm của các bên tham gia sáp nhập đối với chi phí phát sinh trong quá trình sáp nhập;

13.  Các phương án xử lý và/hoặc bồi thường trong trường hợp một bên tham gia sáp nhập đơn phương hủy bỏ thỏa thuận sáp nhập;
14.  Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và các giấy tờ kèm theo giải trình các nội dung trong phương án sáp nhập (nếu có).

15. Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập thống nhất phương án sáp nhập. Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phải cùng ký, đóng dấu, và chịu trách nhiệm đối với nội dung phương án sáp nhập;

CHƯƠNG III : HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Điều 12 . Điều kiện để được hợp nhất
1. Có phương án hợp nhất khả thi;

2. Tổ chức tín dụng hợp nhất đảm bảo các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với loại hình tương ứng trừ các điều kiện về cổ đông (đối với tổ chức tín dụng cổ phần).
Điều 13 . Trình tự, thủ tục hợp nhất
1. Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phối hợp xây dựng phương án hợp nhất; tổ chức họp cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng để thông qua nội dung phương án hợp nhất và nghị quyết hợp nhất.
2. Lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
a) Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh theo quy định tại Luật cạnh tranh;

b) Sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý cạnh tranh, các tổ chức tín dụng bị hợp nhất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đặt trụ sở chính xin ý kiến chấp thuận việc hợp nhất; và trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đặt trụ sở chính để được hướng dẫn thực hiện.

3. Chấp thuận nguyên tắc hợp nhất:
a) Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất lập 05 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đại diện cho các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đặt trụ sở chính để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét; 

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc hoặc từ chối chấp thuận nguyên tắc, đồng thời gửi kèm 04 bộ hồ sơ để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét. Trường hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận nguyên tắc thì phải nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chấp thuận nguyên tắc hoặc từ chối chấp thuận nguyên tắc đề nghị hợp nhất của các tổ chức tín dụng. Trường hợp từ chối chấp thuận nguyên tắc thì phải nêu rõ lý do.

d) Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải đồng thời hoàn thành các thủ tục đề nghị chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với loại hình tương ứng.

4. Chấp thuận hợp nhất

a) Trong thời gian tối đa 60 ngày, kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc hợp nhất, các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải lấy ý kiến cấp có thẩm quyền quyết định cao nhất của mình để thông qua các thay đổi tại phương án hợp nhất và các vấn đề có liên quan khác (nếu có); 
b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định cao nhất của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất thông qua các vấn đề quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này, các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phối hợp lập bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đại diện cho các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đặt trụ sở chính để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận;

5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận, đồng thời gửi kèm 04 bộ hồ sơ để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét. Trong trường hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận thì phải nêu rõ lý do.
6. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận hợp nhất tổ chức tín dụng. Trong trường hợp từ chối chấp thuận thì phải nêu rõ lý do. 

7. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận hợp nhất có hiệu lực, các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đăng bố cáo hợp nhất theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

8. Tổ chức tín dụng hợp nhất đăng ký kinh doanh và đăng bố cáo theo quy định hiện hành đối với tổ chức tín dụng thành lập mới.

Điều 14 . Phương thức quyết định các vấn đề liên quan đến hợp nhất

Quyết định hợp nhất được thông qua theo cơ chế và phương thức ra quyết định hiện hành của từng tổ chức tín dụng bị hợp nhất. Các vấn đề khác liên quan đến hợp nhất được quyết định theo cơ chế và phương thức ra quyết định được thỏa thuận tại phương án hợp nhất và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 15 . Hồ sơ đề nghị hợp nhất
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc hợp nhất:

a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đề nghị chấp thuận nguyên tắc hợp nhất theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này;
b) Phương án hợp nhất đảm bảo các nội dung tối thiểu theo quy định tại Điều 16 Thông tư này; 

c) Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm tiếp theo. Nội dung phương án kinh doanh tối thiểu phải có bảng tổng kết tài sản và báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến; chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động; và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm;

d) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và báo cáo tài chính đến thời điểm không quá 90 ngày trước ngày trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc hợp nhất của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất. Các báo cáo tài chính phải được kiểm toán độc lập; công ty kiểm toán phải thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán đã được Bộ Tài chính công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp;

e) Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động và bản sao các Quyết định bổ sung nội dung hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất có chứng thực theo quy định của pháp luật;

f) Biên bản họp và nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư này. Nghị quyết của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất ủy quyền cho một tổ chức tín dụng đại diện trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận việc hợp nhất theo quy định tại Thông tư này; 
g) Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này. Trường hợp hợp nhất không cần ý kiến của cơ quan quản lý cạnh tranh thì tổ chức tín dụng đại diện phải có văn bản giải trình lý do không lấy ý kiến của cơ quan quản lý cạnh tranh;
h) Các văn bản khác theo quy định hiện hành đối với việc chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng của tổ chức tín dụng hợp nhất. 

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất:

a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đề nghị được chấm dứt hoạt động và hợp nhất với các tổ chức bị hợp nhất khác thành tổ chức tín dụng hợp nhất. Tờ trình đề nghị chấp thuận hợp nhất được lập theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này;
b) Nghị quyết của cấp có thẩm quyền cao nhất của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất đối với những nội dung quy định tại Điểm a) Khoản 4 Điều 13 Thông tư này; 
c) Văn bản nêu rõ các nội dung thay đổi so với phương án hợp nhất đã trình Thống đốc tại bước chấp thuận nguyên tắc hợp nhất;

d) Các văn bản khác theo quy định hiện hành đối với việc chấp thuận cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng của tổ chức tín dụng hợp nhất;
3. Trường hợp cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia hợp nhất bổ sung văn bản, bằng chứng để chứng minh tính xác thực và giải trình tính khả thi của các nội dung trong phương án hợp nhất.

Điều 16 . Phương án hợp nhất
Phương án hợp nhất phải có tối thiểu các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ, và website của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất;

2. Tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng bị hợp nhất;

3. Tóm tắt tình hình tài chính và hoạt động của các tổ chức bị hợp nhất trong 03 năm gần nhất tối thiểu bao gồm các nội dung theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này;
4. Lý do của việc hợp nhất

5. Vốn điều lệ trước khi hợp nhất của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hợp nhất;

6. Cơ cấu cổ đông và danh sách cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần của tổ chức tín dụng hợp nhất (đối với tổ chức tín dụng cổ phần);
7. Quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất, các tổ chức và cá nhân có liên quan (nếu có);

8. Thành phần, nhiệm vụ của Ban trù bị (nếu có);

9. Cơ chế và phương thức ra quyết định trong quá trình hợp nhất;

10. Lộ trình hợp nhất;
11.  Dự kiến nhân sự, mạng lưới, hoạt động của tổ chức tín dụng hợp nhất; 

12.  Biện pháp chuyển đổi, kết hợp hệ thống thông tin quản lý; kiểm tra, kiểm soát nội bộ; hệ thống truyền dữ liệu để đảm bảo thông suốt hoạt động trong và sau khi hợp nhất;

13.  Tỷ lệ chuyển đổi vốn góp; phương thức và thời gian chuyển đổi;

14.  Quy trình khai trương và triển khai hoạt động của tổ chức tín dụng hợp nhất để đảm bảo hoạt động liên tục;

15.  Các phương án xử lý và/hoặc bồi thường trong trường hợp một bên bị hợp nhất đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp nhất;

16. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và các giấy tờ kèm theo giải trình các nội dung trong phương án hợp nhất (nếu có).
17. Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất thống nhất phương án hợp nhất. Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải cùng ký, đóng dấu, và chịu trách nhiệm đối với nội dung phương án hợp nhất.

CHƯƠNG IV : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
Điều 17 . Trường hợp tự nguyện sáp nhập
1. Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập:

a) Phối hợp xây dựng phương án sáp nhập và hoàn thành các quy trình, thủ tục và hồ sơ có liên quan theo quy định tại Thông tư này;

b) Nghiêm cấm việc phân tán tài sản dưới mọi hình thức, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản của tổ chức tín dụng cho đến khi hoàn tất quá trình sáp nhập theo phương án đã được chấp thuận;

c) Cung cấp đầy đủ, trung thực về toàn bộ tình hình tài chính, tổ chức và hoạt động cho các bên tham gia sáp nhập khác;

d) Sau khi có văn bản chấp thuận nguyên tắc sáp nhập, tổ chức tín dụng nhận sáp nhập cử người hỗ trợ tổ chức tín dụng bị sáp nhập thực hiện các nội dung có liên quan theo phương án sáp nhập và chuẩn bị cho việc bàn giao khi có quyết định sáp nhập. Sau khi có quyết định sáp nhập, tổ chức tín dụng nhận sáp nhập có toàn bộ quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng bị sáp nhập;
e) Tổ chức tín dụng bị sáp nhập phải phối hợp với tổ chức tín dụng nhận sáp nhập chuẩn bị cho việc bàn giao và phải bàn giao ngay toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và các vấn đề về tổ chức và hoạt động khi có quyết định sáp nhập của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
f) Sau khi sáp nhập, nếu phát hiện có những vấn đề ngoài sổ sách hoặc không được bàn giao thì các thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng bị sáp nhập phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Có trách nhiệm xem xét đánh giá tình hình, thực trạng các tổ chức tín dụng tại địa bàn để có ý kiến bằng văn bản về đề nghị sáp nhập của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này;
b) Hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
c) Cử cán bộ hướng dẫn tổ chức tín dụng trong việc bàn giao, xử lý các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện phương án sáp nhập.     

3. Cơ quan thanh tra, giám sát

a) Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, trình Thống đốc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng.

b) Làm đầu mối tham mưu cho Thống đốc trong việc chỉ đạo, giám sát quá trình sáp nhập;

4. Các đơn vị có liên quan khác thuộc Ngân hàng Nhà nước 

Các đơn vị có liên quan khác thuộc Ngân hàng Nhà nước căn cứ chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến sáp nhập tổ chức tín dụng.

Điều 18 . Trường hợp sáp nhập theo chỉ định

Trường hợp các tổ chức tín dụng sáp nhập theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư này, ngoài các nội dung đã quy định tại Điều 17 Thông tư này, các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập và các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước còn có các trách nhiệm sau:
1. Tổ chức tín dụng bị sáp nhập
a) Thông báo cho các chủ sở hữu về quyết định chỉ định sáp nhập của Ngân hàng Nhà nước; thực trạng của tổ chức tín dụng; quyền lợi và nghĩa vụ tài chính và số vốn góp thực có; các quyết định khác của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc sáp nhập tổ chức tín dụng;
b) Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ định bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng bị sáp nhập phải chủ động phối hợp với tổ chức tín dụng nhận sáp nhập hoàn thành phương án sáp nhập;

c) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ định bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng bị sáp nhập phải tổ chức họp cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng để thông qua nội dung phương án sáp nhập và nghị quyết sáp nhập;

d) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và tổ chức tín dụng nhận sáp nhập hoàn thành các quy trình, thủ tục và hồ sơ sáp nhập theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp chủ sở hữu không thông qua quyết định sáp nhập theo chỉ định, tổ chức tín dụng bị sáp nhập phải chủ động xây dựng phương án xử lý pháp nhân và gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày chủ sở hữu tổ chức tín dụng có ý kiến không thông qua quyết định sáp nhập.
2. Tổ chức tín dụng nhận sáp nhập
Phối hợp với tổ chức tín dụng bị sáp nhập và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hoàn thành các quy trình, thủ tục và hồ sơ sáp nhập đảm bảo các nội dung và thời hạn theo quy định tại Thông tư này.
3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Xem xét đánh giá tình hình, thực trạng các tổ chức tín dụng tại địa bàn để có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cho ý kiến và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phương án xử lý đối với các tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

b) Cử cán bộ hướng dẫn, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sáp nhập theo chỉ định của các tổ chức tín dụng có liên quan;

c) Trường hợp chủ sở hữu các tổ chức tín dụng có liên quan không thông qua quyết định sáp nhập theo chỉ định, hướng dẫn tổ chức tín dụng bị sáp nhập xây dựng phương án xử lý pháp nhân. 

d) Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị xử lý pháp nhân và phương án kèm theo của tổ chức tín dụng bị chỉ định sáp nhập, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận thì phải nêu rõ lý do.

4. Cơ quan thanh tra, giám sát

a) Căn cứ báo cáo và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, đề xuất biện pháp xử lý đối với từng tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định;
b) Hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai việc sáp nhập tổ chức tín dụng theo chỉ định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 19 . Trường hợp tự nguyện hợp nhất
1. Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất
a) Phối hợp xây dựng phương án hợp nhất và hoàn thành các quy trình, thủ tục và hồ sơ có liên quan theo quy định tại Thông tư này;

b) Nghiêm cấm việc phân tán tài sản dưới mọi hình thức, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản của tổ chức tín dụng cho đến khi hoàn tất quá trình hợp nhất theo phương án đã được chấp thuận. Các tổ chức tín dụng bị hợp nhất có quyền và trách nhiệm đối với toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho đến khi tổ chức tín dụng hợp nhất được cấp Đăng ký kinh doanh;

c) Cung cấp đầy đủ, trung thực về toàn bộ tình hình tài chính, tổ chức và hoạt động cho các bên bị hợp nhất khác;

d) Chủ động chuẩn bị cho việc bàn giao khi có quyết định hợp nhất;

e) Bàn giao ngay toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và các vấn đề về tổ chức và hoạt động khi có quyết định hợp nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Sau khi có quyết định hợp nhất và đăng ký kinh doanh, tổ chức tín dụng hợp nhất có toàn bộ quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng bị hợp nhất;

f) Sau khi hợp nhất, nếu phát hiện có những vấn đề ngoài sổ sách hoặc không được bàn giao thì các thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

a) Xem xét đánh giá tình hình, thực trạng các tổ chức tín dụng tại địa bàn để có ý kiến bằng văn bản về đề nghị hợp nhất của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này;

b) Hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc hợp nhất theo đúng các quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

c) Cử cán bộ hướng dẫn tổ chức tín dụng trong việc bàn giao, xử lý các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện phương án hợp nhất.     

3. Cơ quan thanh tra, giám sát

a) Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, trình Thống đốc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng.

b) Làm đầu mối tham mưu cho Thống đốc trong việc chỉ đạo, giám sát quá trình hợp nhất;

4. Các đơn vị có liên quan khác thuộc Ngân hàng Nhà nước 

Các đơn vị có liên quan khác thuộc Ngân hàng Nhà nước căn cứ chức năng và nhiệm vụ, hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến hợp nhất tổ chức tín dụng.
Điều 20 . Trường hợp hợp nhất theo chỉ định

Trường hợp các tổ chức tín dụng hợp nhất theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư này, ngoài các nội dung đã quy định tại Điều 19 Thông tư này, các tổ chức tín dụng bị hợp nhất và các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước còn có các trách nhiệm sau:
1. Tổ chức tín dụng bị hợp nhất:

a) Thông báo cho các chủ sở hữu về quyết định chỉ định hợp nhất của Ngân hàng Nhà nước; thực trạng của tổ chức tín dụng; quyền lợi và nghĩa vụ tài chính và số vốn góp thực có; các quyết định khác của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc hợp nhất tổ chức tín dụng;

b) Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ định bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải chủ động phối hợp hoàn thành phương án hợp nhất;

c) Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ định bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải tổ chức họp cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng để thông qua nội dung phương án hợp nhất và nghị quyết hợp nhất;

d) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hoàn thành các quy trình, thủ tục và hồ sơ hợp nhất theo quy định tại Thông tư này. Trong trường hợp chủ sở hữu không thông qua quyết định hợp nhất theo chỉ định, tổ chức tín dụng bị hợp nhất phải chủ động xây dựng phương án xử lý pháp nhân và gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày chủ sở hữu tổ chức tín dụng có ý kiến không thông qua quyết định hợp nhất.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

a) Xem xét đánh giá tình hình, thực trạng các tổ chức tín dụng tại địa bàn,  có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cho ý kiến và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phương án xử lý đối với các tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

b) Cử cán bộ hướng dẫn, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc hợp nhất theo chỉ định của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất;

c) Trường hợp chủ sở hữu các tổ chức tín dụng bị hợp nhất không thông qua quyết định hợp nhất theo chỉ định, hướng dẫn các tổ chức tín dụng bị hợp nhất xây dựng phương án xử lý pháp nhân. 

d) Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị xử lý pháp nhân và phương án kèm theo của tổ chức tín dụng bị hợp nhất, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ chối chấp thuận thì phải nêu rõ lý do.

3. Cơ quan thanh tra, giám sát

a) Căn cứ báo cáo và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đề xuất biện pháp xử lý đối với từng tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định;

b) Hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai việc hợp nhất tổ chức tín dụng theo chỉ định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 
Điều 21 . Xử lý vi phạm 

Mọi hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
THỐNG ĐỐC
Phụ lục 1: Mẫu bố cáo sáp nhập/hợp nhất
BỐ CÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT

1. Tên tổ chức tín dụng
:…………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính
:…………………………………………………………………..

3. Vốn chủ sở hữu

: (tính đến thời điểm có quyết định chấp thuận sáp nhập/hợp nhất )…….

4. Năm thành lập

:…………………………………………………………………..

5. Đại diện theo pháp luật
:…………………………………………………………………..

6. Sở giao dịch chứng khoán

: (đối với  tổ chức tín dụng cổ phần đang niêm yết)……………..

Nhận sáp nhập/Bị sáp nhập/Hợp nhất với các tổ chức sau đây:
1. Tên


:…………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính
:…………………………………………………………………..

3. Vốn chủ sở hữu

: (tính đến thời điểm có quyết định chấp thuận sáp nhập/hợp nhất )…….

4. Năm thành lập

: (nếu là tổ chức đang hoạt động)………………………………..

5. Đại diện pháp nhân
: (nếu là tổ chức đang hoạt động)………………………………..

6. Sở giao dịch

: (đối với  tổ chức tín dụng cổ phần đang niêm yết)……………..

7. Vốn chủ sở hữu

:………………………………………………………………….. 

8. Hình thức sở hữu 

:…………………………………………………………………..

9. Loại hình hoạt động
:…………………………………………………………………..

Thông tin cơ bản về tổ chức tín dụng hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất:
1. Tên tổ chức tín dụng
:…………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính
:…………………………………………………………………..

3. Vốn chủ sở hữu

: (tính đến thời điểm có quyết định chấp thuận sáp nhập/hợp nhất )…….

4. Đại diện pháp nhân
:…………………………………………………………………..

5. Sở giao dịch

: (đối với  tổ chức tín dụng cổ phần niêm yết tại thị trường chứng khoán)……………..

6. Hình thức sở hữu 

:…………………………………………………………………..

7. Loại hình hoạt động
:…………………………………………………………………..

Việc sáp nhập/hợp nhất được thực hiện theo Quyết định …(số hiệu Quyết định)… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ
…(ngày/tháng/năm)…

Phụ lục 2: Mẫu tờ trình

	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o---

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN/CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC

SÁP NHẬP/HỢP NHẤT
A. Nội dung sáp nhập/hợp nhất
Sáp nhập □
                                                                            Hợp nhất □

B. Các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập/hợp nhất 

1. Tên tổ chức tín dụng
:…………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính
:…………………………………………………………………..

3. Vốn chủ sở hữu
: (tính đến thời điểm trình chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất )…….

4. Năm thành lập

:…………………………………………………………………..

5. Đại diện pháp nhân
:…………………………………………………………………..

6. Sở giao dịch

: (đối với  tổ chức tín dụng cổ phần đang niêm yết)……………..

7. Vai trò của tổ chức tín dụng trong việc sáp nhập/hợp nhất: (Nhận sáp nhập/Bị sáp nhập/Hợp nhất) 

C. Tổ chức tín dụng hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất
1. Tên


:…………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính
:…………………………………………………………………..

3. Vốn chủ sở hữu
:………………………………………………………………….. 

4. Hình thức sở hữu 
:…………………………………………………………………..

D. Lý do sáp nhập/hợp nhất
E. Hồ sơ kèm theo
1. .………….
2. …………..
F. Nội dung thay đổi so với nội dung đã được chấp thuận nguyên tắc 

STT

Nội dung
Trước thay đổi
Sau thay đổi
…
G. Đầu mối liên hệ (tối thiểu 02 đầu mối liên hệ)
1. Tên



:………………………………………………………..…

2. Địa chỉ



:………………………………………………………..…

3. Đơn vị hiện đang công tác
:…………………… (và chức danh hiện thời)………..…

4. Số điện thoại liên hệ

:………………………………………………………..…

5. Email



:………………………………………………………..…

Kính trình Thống đốc xem xét và chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc đề nghị sáp nhập/hợp nhất với nội dung nêu trên.

…….ngày……….tháng……năm…….

Tổ chức tín dụng 1


Tổ chức tín dụng 2


……



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

…....

Nguyễn Văn A


             Trần Văn B



…… 

(Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập/hợp nhất cùng ký tên và đóng dấu)



Phụ lục 3: Thông tin tóm tắt về tình hình tài chính của tổ chức tín dụng 
	STT
	Chỉ tiêu
	200…
	200…
	200…
	Ghi chú/giải trình (nếu có)

	1. 
	Tổng tài sản (triệu VND) 
	
	
	
	

	
	Tổng dư nợ
	
	
	
	

	
	Dư nợ xấu
	
	
	
	

	2. 
	Vốn điều lệ (triệu VND) 
	
	
	
	

	3. 
	Vốn chủ sở hữu (triệu VND)
	
	
	
	

	4. 
	Doanh thu (triệu VND)
	
	
	
	

	
	Thu từ lãi (triệu VND)
	
	
	
	

	
	Thu từ dịch vụ, thanh toán (triệu VND)
	
	
	
	

	5. 
	Chi phí (triệu VND)  
	
	
	
	

	
	Chi hoạt động  tín dụng (triệu VND)
	
	
	
	

	
	Chi hoạt động dịch vụ, thanh toán (triệu VND)
	
	
	
	

	6. 
	Lãi/lỗ (triệu VND)
	
	
	
	

	7. 
	Cổ tức (VND)
	
	
	
	(nếu có)

	8. 
	ROE (%)
	
	
	
	

	9. 
	ROA (%)
	
	
	
	

	10. 
	Số lượng chi nhánh (bao gồm cả trụ sở chính, sở giao dịch)
	
	
	
	

	
	Hà Nội
	
	
	
	

	
	Tp.HCM 
	
	
	
	

	
	Các tỉnh thành phố khác 
	
	
	
	

	
	Nước ngoài 
	
	
	
	Lào, Campuchia…

	11. 
	Tổng số cán bộ nhân viên (nghìn người)
	
	
	
	Người nước ngoài:..vị trí…

	12. 
	Một số nét chính trong hoạt động (các hoạt động chính, các thay đổi lớn, khó khăn, thuận lợi)
	
	
	
	









…Ngày….tháng…năm…








Chủ tịch Hội đồng quản trị







         Nguyễn Văn A
DỰ THẢO LẦN 3
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